TUẦN 7

Ngày soạn: 18/10/2016                                                  

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016                                                                   
Bồi dưỡng học sinh

ÔN TỪ ĐỒNG NGHĨA. TỪ ĐỒNG ÂM

I. Mục tiêu

- Củng cố kỹ năng  nhận biết về từ đồng nghĩa, từ đồng âm.

- Biết nhận diện từ đồng nghĩa, từ đồng âm trong giao tiếp.

- Hiểu nghĩa của các từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn.

- Vận dụng các từ vào văn cảnh chính xác.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Hướng dẫn ôn luyện

a. Ôn luyện từ đồng nghĩa

- Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ?

- Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn? không hoàn toàn? Cho ví dụ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

b. Ôn luyện từ đồng âm

- Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ?

- Hãy đặt câu có từ đồng âm do em chọn.

3. Luyện viết đoạn văn

- Đặt 3 câu với các từ đồng nghĩa: tay, cổ, lưng.
- Gọi HS đọc đề.
- GV gạch chân dưới các từ chính của đề.

- Cho HS cả lớp làm bài.

4. Chữa bài, nhận xét
- Nhận xét trước lớp.

- Đọc bài viết.
- GV nhận xét, tuyên dương.

5. Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS nêu lại ND bài.
- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ
- 1 HS

- 2 HS

- HS khác nghe, nhận xét.

- 1 đến 2 HS

- Vài HS nêu rồi giải nghĩa từng từ.

- 2 HS

- Cả lớp làm bài, 1 HS viết bảng phụ.
- Nhận xét bài viết của bạn.
- 5 HS

- 1 HS nêu.
- HS lắng nghe.


TUẦN 8

Ngày soạn: 25/10/2016                                                  

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016                                                                   
Bồi dưỡng học sinh

ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN

ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu

- HS được củng cố về khái niệm về số thập phân.

- Rèn kĩ năng đọc, viết số thập phân, cách viết hỗn số thành số thập phân.

II. Đồ dùng dạy học

- Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Luyện tập
Bài 1: Củng cố cách đọc số thập phân
- GV viết các số thập phân lên bảng: 0,3; 1,7; 71,8; 0,207;  20,7 

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp

- Nêu cách đọc các số thập phân?

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng cho HS.

Bài 2: Củng cố cách viết một số thập phân.
- GV viết lên bảng 

+ Tám đơn vị, sáu phần mười 

+ Năm mươi tư đơn vị, năm trăm sáu mươi hai phần nghìn 

+ Bốn mươi hai đơn vị, năm trăm sáu mươi hai phần nghìn 

+ Mười đơn vị, ba mươi năm phần nghìn 

+ Không đơn vị, một trăm linh một phần nghìn 

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân sau đó trao đổi cặp để kiểm tra nhau.

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng.

- Nêu cách viết một số thập phân?

Bài 3: Củng cố cách viết số thập phân 

  Viết các hỗn số sau thành số thập phân:
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- GV yêu cầu HS tự làm bài và chữa bài.

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng cho HS.

3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò về chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to nội dung bài tập. Lớp đọc thầm.

- Nhiều HS đọc nối tiếp.

- HS nêu.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát.

- HS làm bài cá nhân sau đó trao đổi cặp tìm cách viết đúng

- HS nêu.

- 1 HS đọc to nội dung bài. Lớp đọc thầm.

- HS tự làm bài cá nhân. 1 HS làm bảng nhóm.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- HS lắng nghe


TUẦN 9

Ngày soạn: 01/11/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2016                                                                   
Bồi dưỡng học sinh

Luyện viết: KÌ DIỆU RỪNG XANH
I. Mục tiêu

- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng toàn bài.

- Biết đánh dấu thanh ở các tiếng chứa yê, ya.
II. Đồ dùng dạy học

- Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. HD HS viết chính tả

- GV đọc toàn bài 1 lần.

- Tìm chữ dễ viết sai

- Lưu ý những từ hay viết sai : ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, mải miết.

- GV đọc chính tả.

- GV đọc lại 1 lần.

- GV thu 5 bài để nhận xét bài viết.

3. HDHS làm bài tập chính tả

Bài 1: Tìm tiếng có ya, yê thích hợp điền vào vị trí (...) trong câu:

- Đêm đã về....

- Nhà tôi nuôi 2 con chim......

- GV nhận xét:

+ ya/ yê đều là nguyên âm đôi?

+ Tiếng có âm chính là yê, dấu thanh được đặt trên hoặc dưới chữ cái thứ hai của âm chính?

- GV nhận xét.

4. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe.
- Lớp nghe đọc.

- HS trả lời, lớp nhận xét.

- HS luyện viết từ khó.

- HS viết bài.

- Lớp soát lỗi.

- Lớp đổi chéo bài kiểm tra nhau.

- 1 HS nêu yêu cầu

- HS làm bài trong vở, 2 HS làm bảng.

- 2 HS trả lời: Đúng

- 2 HS trả lời: Đúng

- Lắng nghe.


TUẦN 10

Ngày soạn: 08/11/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016                                                                   
Bồi dưỡng học sinh

ÔN: CỘNG CÁC SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu Biết:
- Cộng hai số thập phân.

- Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.
II. Đồ dùng dạy học

- Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Đọc yêu cầu bài
+ Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV quan sát, giúp đỡ HS chưa hoàn thành.

- GV nhận xét.
Bài 2: Tính
- Đọc yêu cầu bài
+ Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV quan sát, giúp đỡ HS chưa hoàn thành.
- GV nhận xét.
Bài 3:
- Cái bàn dài 1,5m. Cái bảng dài hơn cái bàn 2,4m. Hỏi cái bảng dài bao nhiêu mét?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe.

- 1HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS nêu.
- Lớp làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

a. 68,2 + 24,5
b. 24,72 + 8, 85
c. 65,8 + 123, 29

d. 0,234 + 0, 859
- Treo bảng, chữa bài.
- 1 HS đọc.
- 1 HS làm bảng, lớp làm vở
a. 6,38 + 25,46 + 9,36

b. 30,09 + 43,92 + 8,26

c. 0,86 + 0,09 + 0,9
- Treo bảng, chữa bài.
- 1HS đọc bài toán

- HS làm bài và trình bày bài.
Bài giải

Cái bàn dài là:
1,5 + 2,4 = 3,9 (m)

                            Đáp số: 3,9m
- Treo bảng, chữa bài.
- HS lắng nghe.


TUẦN 11

Ngày soạn: 15/11/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016                                                                   
Bồi dưỡng học sinh

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu

- Củng cố cho HS về văn tả cảnh sông nước.
- Biết lập dàn ý & viết một đoạn văn tả cảnh sông nước theo dàn ý đã xây dựng. Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật để miêu tả cảnh vật một cách sinh động.

II. Đồ dùng dạy học

- Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Tìm hiểu đề bài

- GV viết đề bài lên bảng: Sông nước luôn gắn bó với cuộc sống của người dân Việt Nam. Hãy tả cảnh một con sông (hồ) mà em yêu thích.
- Hướng dẫn HS phân tích đề bài:

+ Đề văn thuộc thể loại văn gì? 

+ Đối tượng là tả cái gì?

+ Đề bài yêu cầu ta làm gì? 

- GV nhận xét.
* Hướng  dẫn HS lập dàn bài 

- Giúp đỡ nhóm HS lúng túng.
- Sửa  những lỗi HS còn mắc.
- Đánh giá nhóm có dàn bài tốt.
* GV giới thiệu dàn bài mẫu 

Mở bài:  Hồ Yên Trung nổi tiếng là một cảnh đẹp của phường Phương Đông 

Thân bài: Hồ khá rộng, xung quanh là những đồi thông um tùm xanh tốt.
- Ven hồ những lùm cây sim, cây mái. 

- Mặt hồ phẳng lặng. nước trong xanh.
- Trời nắng mặt hồ sang như một tấm gương khổng lồ.
- Những chú cá tung tăng bơi lội.    

- Buổi chiều cảnh hồ thật nhộn nhịp. 

- Hồ không chỉ là một cảnh đẹp mà còn là một nguồn nước vô tận để tưới tiêu cho cánh đồng quê em.
Kết bài: em rất yêu quý hồ Yên Trung…
3. Luyện viết

- Viết một đoạn văn ngắn dựa theo dàn bài  đã lập ở trên.
- GV yêu cầu HS tự làm bài và chữa bài.

- GV chữa câu cho HS.

4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- Lắng nghe.

- 1 HS đọc to nội dung bài tập. Lớp đọc thầm. 

- HS trình bày bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- HS làm bài theo nhóm. 2 nhóm làm bảng phụ. 

- HS trình bày dàn bài làm.

- Lớp nhận xét, chữa bài. 

- Vài nhóm trình bày dàn bài.

- HS tham khảo dàn bài.

- HS tự làm bài cá nhân. 
- Vài HS đọc đoạn văn lên.

- Lớp nhận xét, chữa bài. 
- Lắng nghe.


Rút kinh nghiệm tiết dạy: ................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 12

Ngày soạn: 22/11/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016                                                                   
Bồi dưỡng học sinh

ÔN: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu
- Biết nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

- Biết giải bài toán có phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học

- Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV yêu cầu HS tự làm.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu cách thực hiện phép tính của mình.

- GV nhận xét HS.

* Nêu cách thực hiện phép nhân.

Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Tìm tích ta làm như thế nào?

Thừa số
3,47

15,28

4,036

Thừa số
3

4

10

Tích
10,41

61,12

40,36

- GV gọi HS đọc kết quả tính của mình

- GV nhận xét HS.

* Củng cố tên gọi thành phần của phép nhân.
Bài 3
- Một mảnh bìa HCN có chiều rộng bằng 5,6 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh bìa HCN đó.
- GV yêu cầu HS tự làm.

Bài giải

Chiều dài tấm bìa hình chữ nhật là:

5,6 
[image: image4.wmf]´

 3 = 16,8 (dm)

Chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó là:

(16,8 + 5,6) 
[image: image5.wmf]´

 2 = 44,8 (dm)

                           Đáp số : 44,8 dm
- GV nhận xét HS.

3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học. Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe.
- Bài ….đặt tính và tính.

- 4 HS lên bảng làm, cả lớp làm  vào vở
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- 2 HS

- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm tích.

- 1 HS.
- HS tự làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS đọc trước lớp, HS nhận xét

- 1 HS đọc , HS cả lớp theo dõi.

- 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét bài bạn.
- Lắng nghe.


Rút kinh nghiệm tiết dạy: ................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 13
Ngày soạn: 29/11/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2016    
                      Bồi dưỡng học sinh

LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I. Mục tiêu
- Củng cố về quan hệ từ, biết lựa chọn các quan hệ từ phù hợp để điền vào chỗ trống cho đúng.

- Hiểu và nêu tác dụng của các quan hệ từ trong câu.

- Biết sắp xếp câu văn thành đoạn văn miêu tả người hơp lí.

II. Đồ dùng dạy học

- Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. HD cho HS làm và chữa các bài tập 

Bài 1: Gạch dưới các quan hệ từ có trong mỗi câu sau:

a, Lần sau hễ muốn mưa thì ngươi cứ nghiến răng cho ta biết.

b, Nhờ có sự thông minh của chú bé mà các chú công an đã tóm gọn được bọn trộm gỗ.
c, Bà tôi tuy ở xa nhưng chuyện gì trong gia đình tôi bà đều biết rất rõ.
d, Vì thiếu hiểu biết nên nhiều người đã dùng mìn để đánh bắt cá.
- GV yêu cầu HS tự làm và chữa bài.

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng cho HS.

Bài 2: Chữa lại các câu sau bằng cách thay từ chỉ quan hệ từ hoặc sửa đổi vế câu .

a. Vì nó không hoàn thành bài tập cô giáo giao nên nó rất vui.

b. Giá cuộc sống khó khăn thì gia đình Lan đã sống hạnh phúc.
c. Dù rừng ngập mặn bị mất đi nên đê điều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn.

d. Đánh cá bằng điện tuy làm hại các sinh vật sống dưới nước nhưng làm ô nhiễm môi trường,
- GV yêu cầu HS tự làm và chữa bài.

- Nhận xét, chốt bài làm đúng cho HS.

Bài 3: Sắp xếp các câu văn sau thành đoạn văn miêu tả ngoại hình của một bạn nhỏ 

a. Đôi mắt Tuấn sang ngời ẩn dưới đôi chân mày đen nháy.
b. Tuấn bằng tuổi em nhưng cậu ta bé hơn chúng bạn cùng lứa một chút.
c. Mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán thông minh và khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú.
d. Em rất quý bạn Tuấn.
e. Tuấn gây được cảm tình với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi cái miệng rất có duyên.
g. Cách ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, làm cho vóc dáng của cậu cứng cáp hơn.
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm lớn để làm và chữa bài.

- Nhận xét, chốt bài làm đúng cho HS.

3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn về chuẩn bị bài sau. 
	- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc to nội dung bài tập. Lớp đọc thầm.

- HS làm bài theo cặp.

- Vài cặp trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS chữa bài đúng vào vở.

- Vài HS đọc lại bài đúng.

- 1 HS đọc to nội dung bài tập. Lớp đọc thầm.

- HS tự làm bài cá nhân. 4 HS làm phiếu, mỗi em một câu 

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS đọc lại bài đúng.

- HS chữa bài đúng vào vở.

- 1 HS đọc to nội dung  bài tập. Lớp đọc thầm.

- HS làm bài theo nhóm lớn. Hai nhóm làm bảng phụ.

- HS trình bày bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- HS đọc lại bài đúng.

- HS lắng nghe.
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TUẦN 14

Ngày soạn: 06/12/2016                                                 

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 09 tháng 12 năm 2016                                                                   
Bồi dưỡng học sinh

Luyện: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

          MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu
- Vận dụng được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân vào làm bài tập.
II. Đồ dựng dạy học
- Bảng phụ, vở ô li.
III. Các hoạt động dạy - học 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trũ

	1. Giới thiệu bài Trực tiếp.
2. Luyện tập 
Bài 1

- Yêu cầu HS áp dụng quy tắc vừa học đặt tính và tính.
75:12            81:4           882:36
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Yêu cầu HS nêu rõ cách tính của một số phép tính.
- GV nhận xét.

Bài 2

- Yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

Đề bài: Một ô tô đi chạy trong 4 giờ đi được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét HS.
Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.
Đề bài: Một đội công nhân sửa một quãng đường, trong 6 ngày đầu mỗi ngày sửa được 2,72km, trong 5 ngày tiếp theo mỗi ngày sửa được 2,17km. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét chốt cách giải.

3. Củng cố, dặn dò 
 - GV tổng kết tiết học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe.
- 3 HS lên bảng làm, mỗi HS làm một phép tính. HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 2 HS lần lượt nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề toán trong VBT.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Độ dài quãng đường ô tô chạy trong 1 giờ là:   
182 : 4 = 45,5 (km)

Độ dài quãng đường ô tô chạy trong 6 giờ là:  
45,5 x 6 = 273(km)

                          Đáp số : 273 km

- HS nhận xét bài làm của bạn, nếu có sai thì sửa lại cho đúng.

- HS đọc bài toán

- HS làm bài trong VBT. 1 HS làm trên bảng

Bài giải
Số km đường sửa trong 6 ngày đầu là:

2,72 x 6 = 16,32 (km)

Số km đường sửa trong 5 ngày sau là:

2,17 x 5 = 10,85 (km)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân sửa được là:

(16,32 + 10,85) : (6 + 5) = 2,47 (km)

Đáp số: 2,47 km

- HS lắng nghe.
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